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	QUỐC HỘI


 Số: 05/1993/NQ-QH9

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1993


NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ NĂM 1994

QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam;

Sau khi xem xét báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1993 và kế hoạch năm 1994, báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các thuyết trình của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và ý kiến của đại biểu Quốc hội; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri cả nước;

QUYẾT NGHỊ 

Quốc hội tán thành báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Báo cáo của Chính phủ về tình hình năm 1993, phương hướng, nhiệm vụ năm 1994 và báo cáo của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quốc hội nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 


I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH: 

Năm 1993, nền kinh tế nước ta tiếp tục chuyển biến tốt; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch; đã khắc phục được một bước rất quan trọng trong tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội; tiếp tục giữ vững và củng cố ổn định chính trị; quan hệ đối ngoại được mở rộng uy tín của nước ta trên thế giới nâng lên.

Thành tựu của năm 1993 và những năm trước đã tạo đà cho sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều măt yếu kém; trong lĩnh vực văn hoá xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết một cách có hiệu quả; tệ nạn lãng phí, tham nhũng, buôn lậu còn nghiêm trong; trật tự, kỷ cương trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội còn lỏng lẻo.

Xuất phát từ tình hình đó, và trước yêu cầu mới, Quốc hội quyết nghị nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu của năm 1994 như sau: 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHUNG VÀ 
CHỈ TIÊU NĂM 1994: 

1. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 1994 và những năm tới: 

Củng cố vững chắc những thành quả đổi mới đã đạt được; xúc tiến một bước công cuộc công nghiệp và hiện đại hoá; nắm bắt thời cơ, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế nhằm chuyển nước ta sang thời kỳ phát triển mới, đồng thời tạo ra bước chuyển biến quan trọng trong lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh cuộc đấu tranh tham nhũng, chống buôn lậu; giữ vững ổn định chính trị; mở rộng quan hệ đối ngoại; bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

2. Về những chỉ tiêu chủ yếu năm 1994: 

+ Nhịp độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
: 8%

+ Giá trị sản lượng công nghiệp tăng 



: 11%

+ Giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 



: 4%

+ Sản lượng lương thực 




: 25 triệu tấn

+ Xuất khẩu tăng 





: 20%

+ Tỷ lệ lạm phát dưới 





: 10%

+ Hạ tỷ lệ tăng dân số 




: 0,06%

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CHÍNH: 

1. Về kinh tế: 

a. Phát triển toàn diện nông lâm ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ hải sản, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ đa dạng ở thành thị và nông thôn. Trong năm 1994, khẩn trương tiến hành việc giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, nhất là những ngành cung ứng hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu. Thay thế nhập khẩu những sản phẩm mà trong nước sản xuất có hiệu quả. Hạn chế nhập khảu những loại hàng chưa thật thiết yếu. Bảo hộ đúng mức sản xuất nội địa. Cải tạo, mở rộng, xây dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng vật chất và xã hội, xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng trong những ngành trọng yếu.

b. Ra sức cần kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng, dồn vốn cho đầu tư phát triển. Nâng  cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tích luỹ để tái đầu tư. Ban hành, sửa  đổi, bổ sung các cơ chế chính sách để huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. Đáp ứng đủ và kịp thời nguồn vốn đầu tư tập trung từ ngân sách cho việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt gắn với đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản để ngăn chặn tiêu cực, lãng phí, thất thoát vốn Nhà nước. Khai thác triệt để mọi khả năng tiết kiệm và tự đầu tư phát triển của các doan nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Trong quản lý vĩ mô, cần tạo môi trường pháp lý thuận lợi để những người có vốn yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, loại bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, những hành vi sách nhiễu, làm nản lòng nhà đầu tư. Thực hiện các chính sách khuyến khích để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.Xây dựng cơ chế và qui định rõ trách nhiệm đối với việc vay nợ, trả nợ nước ngoài, bảo đảm sử dụng vốn vay có hiệu quả, không dồn gánh nặng nợ cho những năm sau. Triển khai ngay việc thành lập Toà án kinh tế theo qui định của luật tổ chức Toà án nhân dân đã được sửa đổi bổ xung, ban hành các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phá sản doanh nghiệp và các pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, bảo đảm cho Toà án kinh tế sớm đi vào hoạt động.

c. Tiếp tục đổi mới chính sách tài chính quốc gia, cải cách hệ thống ngân hàng, hình thành và phát triển  thị trường vốn, phát triển các hình thức công ty cổ phần, mở rộng từng bước và phát hành các loại cổ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, tạo tiền đề  thiết lập thị trường chứng khoán ... đáp ứng nhu cầu huy động, luân chuyển và sử dụng vốn ngày càng lớn của nền kinh tế.

Sửa đổi bổ xung các cơ chế chính sách nhằm thực hành nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm trong các cơ quan Nhà nước, quân đội, công an,các đoàn thể, các doanh nghiệp dồn vốn cho đầu tư phát triển.

d. Tiếp tục chấn chỉnh và xây dựng khu vực doanh nghiệp Nhà nước trong những ngành và lĩnh vực then chốt, hoạt động có hiệu quả, đảm nhiệm được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Chấn chỉnh và tăng cường hệ thống thương mại Nhà nước, nắm chắc lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, các vật tư thiết yếu, nắm vững bán buôn, giữ tỷ trọng cần thiết trong bán lẻ, cùng các thành phần khác phục vụ và thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo vệ lợi ích của người sản xuất, của người tiêu dùng.

Đổi mới cơ bản tổ chức và cơ chế quản lý doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện các hình thức cổ phần hoá thích hợp với tính chất và lĩnh vực sản xuất để thu hút thêm các nguồn vốn, tạo thêm động lực, ngăn chặn tiêu cực, thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, áp dụng từng bước vững chắc phương thức chia lợi nhuận theo lương cơ bản và bán một tỷ lệ cổ phần với điều kiện ưu đãi của doanh nghiệp Nhà nước cho công nhân viên chức trực tiếp làm tại doanh nghiệp. Thí điểm bán cổ phần, cổ phiếu của một số doanh nghiệp Nhà nước cho các thành phần và bộ phận dân cư khác. Hoàn thiện các hình thức khoán trong doanh nghiệp Nhà nước .

Trên cơ sở cổ phần hoá, tổ chức hội đồng quản trị và các hình thức tổ chức thích hợp khác để quản lý có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xúc tiến thành lập các tập đoàn kinh doanh lớn đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tăng cường chức năng quản lý Nhà nước của các bộ tổng hợp. Bộ chuyên ngành, chính quyền các cấp, bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh của các doanh nghiệp. Tiến tới xoá bỏ dần chế độ Bộ chủ quán, cấp hành chính chủ quản, sự phân biệt xí nghiệp trung ương và xí nghiệp địa phương.

e. Hỗ trợ và hướng dẫn việc đổi mới kinh tế hợp tác xã, phát huy vai trò tự chủ của hộ xã viên, đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông lâm ngư  nghiệp; xử lý dứt điểm những hợp tác xã trì trệ kéo dài. Thúc đẩy các hình thức kinh tế hợp tác trong tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp dịch vụ.

Có chính sách hỗ trợ kinh tế cá thể, làm ăn có hiệu quả, tạo thêm công ăn việc làm và đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước. Đồng thời, khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác  sản xuất - kinh doanh tự nguyện, cùng có lợi.

Nhà nước tiếp tục khuyến khích tư nhân phát triển trong những ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm, bảo hộ quyền  sở hữu và lợi ích hợp pháp của các nhà kinh doanh tư nhân; giúp đỡ và hướng dẫn họ khắc phục các khó khăn, làm ăn đúng pháp luật, Có qui chế và tổ chức cụ thể nhằm thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý Nhà nước đồi với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của bên ngoài.

g. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế , tạo điều kiện cần thiết cho cơ chế thị trường hoạt động có hiệu quả,. Tăng cường quản lý vĩ mô của Nhà nước nhằm định hướng và chỉ đạo sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân; Phát huy mặt tích cực, ngăn ngừa và hạn chế các mặt tiêu cực, khắc phục những khiếm khuyết của cơ chế thị trường; làm cho thị trường thực sự trở thành công cụ quan trọng trong việc điều hoà và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực; phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân;  bảo đảm quan hệ tích luỹ tiêu dùng; điều tiết lợi ích giữa các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân  cư; đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, ổn định vững chắc hơn,công bằng xã hội nhiều hơn.

2. Về khoa học công nghệ:

Gắn hoạt động khoa học công nghệ với việc phục vụ trực tiếp sản xuất và đời sống, tiếp tục triển khai ứng dụng kết quả của các chương trình trọng điểm, tiếp thu tiến bộ khoa học và công nghệ của các nước phục vụ sự nghiệp đổi mới; góp phần nâng cao một bước trình độ công nghệ, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ; xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong giai đoạn mới.

3. Về văn hoá - xã hội:

Coi trọng yếu tố con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội:

a. Tăng cường chỉ  đạo và xây dựng kế hoạch hàng năm để thực hiện phổ cập tiểu học đảm bảo hoàn thành phổ cập tiểu học trong cả nước vào năm 2000 và tiến hành phổ cấp cấp II đối với những nơi có điều kiện; huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, chăm lo ngành sư phạm, củng cố các trường phổ thông quốc lập, khuyến khích mở các trường bán công, dân lập. sắp xếp hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp; xây dựng các trung tâm đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng tài năng trẻ, có chính sách tạo điều kiện để gửi sinh viên, cán bộ đi học nước ngoài, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bằng việc bồi dưỡng và đào tạo lại, có chính sách đãi ngộ thoả đáng đối với giáo viên giỏi, giáo viên ở vùng cao, vùng sâu,, vùng xa; chú trọng sự nghiệp giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhất là các trường dân tộc nội trú; tích cực đào tạo giáo viên người dân tộc. Đảm bảo cấp đủ và kịp thời ngân sách cho giáo dục và văn hoá tới cơ sở .

b. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; chăm lo đội ngũ sáng tạo văn hoá nghệ thuật, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao, nhất là ở cơ sở để nâng dần mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Chấn chỉnh công tác quản lý xuất bản, xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, đấu tranh có hiệu quả chống văn hoá độc hại, lối sống không lành mạnh; các hủ tục mê tín dị đoan; vận động tiết kiệm trong hoạt động các lễ hội, trong việc hiếu hỉ; bảo vệ các di sản văn hoá dân tộc, tôn tạo các di tích lịch sử và cách mạng, ngăn chặn tình trạng các di tích bị lấn chiếm và phá hoại.

c. Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, trước hết là cá tệ nạn nghiện hút, tiêm chích ma tuý, cờ bạc và mại dâm, nhất là ở các đô thị và thành phố lớn. thực hiện nghiêm chỉnh các hình phạt do luật định đối với kẻ phạm tội, mặt khác tích cực giáo dục kết hợp với dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất; có các biện pháp phòng và chống để ngăn chặn tối đa sự lây nhiễm vi rút HIV, dành kinh phí cần thiết cho việc giải quyết các tệ nạn này.

d. Quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, nhất là cho bà mẹ, trẻ em ở nông thôn, miền núi; đẩy mạnh tiêm chủng phòng dịch, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình. Củng cố và phát triển mạnh trạm y tế cơ sở , nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; tích cực đào tạo cán bộ y tế người dân tộc, sớm ban hành chính sách đãi ngộ cán bộ y tế cơ sở. Đảm bảo kinh phí cho việc chữa bệnh sốt rét và bệnh phong; cung cấp đủ muối iốt đến tận cơ sở để điều trị bệnh bướu cổ, giao cho các tỉnh xem xét để cấp không  muối iốt cho đồng bào vùng cao có nhiều khó khăn. Bảo đảm cho người nghèo khám chữa bệnh miễn phí. Tăng cường công tác quản lý, chống xuống cấp các bệnh viện, xúc tiến tổ chức hai trung tâm y tế có trình độ cao tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; phát huy đạo đức "Lương y như từ mẫu".

e. Có chính sách biện pháp hữu hiệu để tạo thêm việc làm cho người trong độ tuổi  lao động nhất là thanh niên đã được đào tạo và bộ đội xuất ngũ;bằng  nhiều nguồn vốn mở mang các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ ở các thành thị và nông thôn để thu hút và sử dụng lao động.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, chú ý các vùng thường xảy ra thiên tai, vùng cao, vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến cũ. Bảo đảm và nâng cao đời sống các đối tượng thuộc chính sách xã hội; ban hành sớm pháp lệnh người có công, tổ chức thực hiện tốt chính sách tiền lương mới, chú ý điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình thực hiện.

4.Về quốc phòng an ninh:


Động viên toàn dân, toàn quân đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Các ngành, các cấp cùng toàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang cả nươc thường xuyên đề cao cảnh giác phòng chống âm mưu diễn biến hoà bình. Triển khai và có kế hoạch cụ thể tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh trên toàn lãnh thổ quốc gia, nhất là các địa bàn trọng điểm. Xây dựng các khu vực phòng thủ ở địa bàn tỉnh, thành phố, quận, huyện và các cơ sở vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, quốc phòng an ninh với kinh tế. Phối hợp giữa lực lượng vũ trang với phong trào quần chúng tạo chuyển biến tích cực về giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các công trình quốc phòng nhất là ở những vùng trọng điểm. Ra sức nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, trong sạch có trình độ chiến đấu cao, nghiệp vụ thành thạo, có nếp sống chính quy và kỷ luật chặt chẽ. Tích cực lao động sản xuất, thực hiện tiết kiệm . Tham gia  đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội khác .Nâng cao chất lượng tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên , tăng cường công tác bảo đảm trang bị kỹ thuật, đầu tư đúng mức cho kế hoạch xây dựng công nghiệp quốc phòng năm 1994 và những năm sau. Cải thiện một bước các điều kiện sinh hoạt vật chất tinh thần của lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

5. Về đối ngoại: 

Phát huy những thành tựu đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá và đa phương hoá quan hệ, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước láng giềng và các nước Đông Nam á, các nước Châu á, Thái Bình Bình Dương, các nước khác và các tổ chức quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


IV. CẢI TIẾNCÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, 
CÔNG TÁC XÉT XỬ VÀ KIỂM SOÁT: 

Sử dụng đồng bộ công cụ pháp luật, kế hoạch tài chính tiền tệ và các công cụ khác, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vĩ mô nền kinh tế. Xác định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền các cấp nhằm vừa đảm bảo sự điều hành tập trung của chính phủ, vừa phát huy tính năng động, sáng tạo của các địa phương. Khắc phục tình trạng phân tán, cục bộ. Tiến hành cải cách hành chính, xây dựng Luật hành chính, thành lập các cơ quan tài phán hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Củng cố các cơ quan bảo vệ pháp luật; sắp xếp lại bộ máy Nhà nước theo hướng gọn nhẹ có hiệu lực, xác định lại vai trò bộ chủ quản, tách chức năng quản lý Nhà nước và chức năg quản lý kinh doanh. Đào tạo lại đội ngũ cán bộ, Xúc tiến việc xây dựng quy chế công chức, chế độ trách nhiệm công vụ của viên chức trong bộ máy Nhà nước.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; phát huy mạnh mẽ hiệu lực công tác xét xử của Toà án nhân dân và công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ và biện pháp đã được Quốc hội thông qua.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực , tự cường, nỗ lực vượt bậc, nắm bắt thời cơ, phát huy mọi tiềm năng của đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1994 vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh".

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993.
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